
UBND HUYỆN KIM BẢNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG HĐND & UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /VP-BPTNTKQ Kim Bảng, ngày         tháng 11 năm 2023 

V/v công khai danh sách cán bộ các cơ quan, 

đơn vị giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trễ 

hạn 10 tháng đầu năm 2023  

 

 
 

Kính gửi:  

 - Các Phòng Quản lý nhà nước thuộc huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn 

Thực hiện Công văn số 3425/UBND-HCCKSTT ngày 19/12/2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính; công văn số 1807/UBND-VP ngày 24/10/2023 của 

Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng về việc thực hiện công khai hồ sơ trễ hạn tháng 

9/2023 trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

tổng hợp, cung cấp danh sách cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức giải 

quyết hồ sơ TTHC chậm/trễ hạn (do chậm thao tác trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC của tỉnh) trong 10  tháng đầu năm 2023; như sau: 

1. Tổng hợp danh sách hồ sơ, TTHC trễ hạn 10 tháng năm 2023 

 - Đối với cấp Phòng: Có 73 hồ sơ giải quyết trễ hạn thuộc 03 đơn vị, gồm: 

Phòng Tư Pháp (39 hồ sơ), Phòng Tài Chính – Kế hoạch (31 hồ sơ); Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng (03 hồ sơ).  

- Đối với cấp xã có: 08 hồ sơ giải quyết trễ hạn thuộc UBND các xã: Nhật 

Tựu (01 hồ sơ); Hoàng Tây (03 hồ sơ); Lê Hồ (02 hồ sơ); Thanh Sơn (01 hồ sơ). 

 2. Tổng hợp danh sách công chức, viên chức tham gia giải quyết hồ sơ, TTHC 

trễ hạn 10 tháng năm 2023. 

- Đối với cấp huyện: Có 03 công chức thuộc các đơn vị phòng ( Tư Pháp, Tài 

chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng) giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn. 

 - Đối với cấp xã: Có 04 công chức thuộc 04 đơn vị UBND xã  (Nhật Tựu, 

Đại Cương, Hoàng Tây,Thanh Sơn) giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c); 

- VP HĐND&UBND: LĐVP,TH,BPTNTKQ; 

- Cổng TTĐT huyện (niêm yết); 

- Lưu: VT. 
  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Kiều Tuấn 
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Phụ lục 1:  
DANH SÁCH  

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THAO TÁC TRỄ HẠN 

TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH 

 

STT Họ và tên CB, CC Cơ quan, đơn vị thực hiện 

1 Đặng Hồng Giang Phòng Tư pháp huyện 

2 Nguyễn Hải Thành Phòng Tài chính - kế hoạch huyện 

3 Tống Xuân Đức Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

4 Hồ Văn Tạp UBND xã Đại Cương 

5 Phan Thị Hằng UBND xã Hoàng Tây 

6 Lê Văn Sơn UBND xã Lê Hồ 

7 Nguyễn Thị Thơm UBND xã Thanh Sơn 
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Phụ lục 1: 
DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH  

 
STT SỐ HỒ SƠ THỜI GIAN QUY ĐỊNH HỒ SƠ NGƯỜI ĐĂNG KÝ/ VỀ VIỆC 

1 
000.00.28.H25-

230922-0042 

2.000748.000.00.00.H25 PHẠM HÙNG THỦY 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:12:48   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:12:48   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:12:48   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

2 
000.00.28.H25-

230922-0041 

2.000748.000.00.00.H25 ĐỖ NHƯ Ý 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:13:56   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:13:56   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:13:56   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

3 
000.00.28.H25-

230922-0040 

2.000748.000.00.00.H25 PHẠM THỊ HOÀN 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:14:36   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:14:36   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:14:36   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

4 
000.00.28.H25-

230922-0039 

2.000748.000.00.00.H25 TRẦN THỊ THƠM 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:15:12   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:15:12   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:15:12   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

5 
000.00.28.H25-

230922-0038 

2.000748.000.00.00.H25 LÊ VĂN PHƯỚC 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:15:40   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:15:40   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:15:40   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

6 
000.00.28.H25-

230922-0037 

2.000748.000.00.00.H25 DƯƠNG THỊ THẢO TÚ 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:16:14   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:16:14   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:16:14   

- Số lượng người nộp: 1   

https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467802
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467802
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467819
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467819
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467820
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467820
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467803
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467803
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467805
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467805
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467806
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467806
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- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

7 
000.00.28.H25-

230922-0036 

2.000748.000.00.00.H25 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:16:30   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:16:30   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:16:30   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

8 
000.00.28.H25-

230922-0035 

2.000748.000.00.00.H25 TẠ THỊ THỦY 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:16:49   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:16:49   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:16:49   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

9 
000.00.28.H25-

230922-0034 

2.000748.000.00.00.H25 PHẠM VĂN QUÝ 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:17:34   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:17:34   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:17:34   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

10 
000.00.28.H25-

230922-0033 

2.000748.000.00.00.H25 LÊ THỊ NGA 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:17:46   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:17:46   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:17:46   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

21 
000.00.28.H25-

230922-0022 

2.000748.000.00.00.H25 CHU THỊ MINH NHÀI 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:37:55   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:37:55   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:37:55   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

22 
000.00.28.H25-

230922-0021 

2.000748.000.00.00.H25 ĐINH DUY HUỲNH 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:38:11   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:38:11   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:38:11   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

23 000.00.28.H25- 2.000748.000.00.00.H25 NGUYỄN VĂN PHONG 

https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467807
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467807
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467821
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467821
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467808
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467808
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467822
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467822
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467870
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467870
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467849
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467849
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467871
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230922-0020 2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:38:40   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:38:40   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:38:40   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

24 
000.00.28.H25-

230922-0019 

2.000748.000.00.00.H25 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:38:55   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:38:55   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:38:55   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 
giải quyết 

  

25 
000.00.28.H25-

230922-0018 

2.000748.000.00.00.H25 VŨ THỊ HOÀN 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:39:10   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:39:10   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:39:10   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

26 
000.00.28.H25-

230922-0017 

2.000748.000.00.00.H25 NGUYỄN CÔNG THƯỜNG 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:39:24   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:39:24   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:39:24   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 
giải quyết 

  

27 
000.00.28.H25-

230922-0016 

2.000748.000.00.00.H25 DƯƠNG HẢI YẾN 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:39:42   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:39:42   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:39:42   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

28 
000.00.28.H25-

230922-0015 

2.000748.000.00.00.H25 VŨ THỊ LÝ 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:39:58   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:39:58   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:39:58   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 
giải quyết 

  

29 
000.00.28.H25-

230922-0014 

2.000748.000.00.00.H25 LÊ THANH HẰNG 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:40:16   

https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467871
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467850
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467850
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467872
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467872
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467851
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467851
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467873
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467873
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467853
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467853
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467874
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467874
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- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:40:16   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:40:16   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

30 
000.00.28.H25-

230922-0013 

2.000748.000.00.00.H25 LÊ THỊ THỊNH 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:40:43   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:40:43   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:40:43   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

31 
000.00.28.H25-

230922-0012 

2.000748.000.00.00.H25 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:40:55   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:40:55   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:40:55   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

32 
000.00.28.H25-

230922-0011 

2.000748.000.00.00.H25 VŨ XUÂN TRƯỜNG 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:41:09   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:41:09   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:41:09   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

33 
000.00.28.H25-

230922-0010 

2.000748.000.00.00.H25 NGÔ MINH ĐỨC 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:41:23   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:41:23   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:41:23   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

34 
000.00.28.H25-

230922-0009 

2.000748.000.00.00.H25 VŨ TRỌNG HỢP 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:41:39   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:41:39   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:41:39   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

35 
000.00.28.H25-

230922-0008 

2.000748.000.00.00.H25 LÊ THỊ ÚT 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:41:53   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:41:53   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:41:53   

https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467854
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467854
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467855
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467855
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467875
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467875
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467856
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467856
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467876
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467876
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467857
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467857
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- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 
giải quyết 

  

36 
000.00.28.H25-

230922-0004 

2.000748.000.00.00.H25 NGUYỄN THỊ HẰNG 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:48:34   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:48:34   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:48:34   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

37 
000.00.28.H25-

230922-0003 

2.000748.000.00.00.H25 VŨ VĂN QUYẾT 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:49:32   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:49:32   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:49:32   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 
giải quyết 

  

38 
000.00.28.H25-

230922-0002 

2.000748.000.00.00.H25 ĐINH THỊ BÍCH THẢO 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:49:51   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:49:51   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:49:51   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

39 
000.00.28.H25-

230922-0001 

2.000748.000.00.00.H25 VŨ VĂN TRUNG 

2 ngày làm việc 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

- Ngày tiếp nhận: 22/09/2023 07:50:10   

- Hạn xử lý: 26/09/2023 07:50:10   

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 07:50:10   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 
giải quyết 

  

40 
000.00.28.H25-

230504-0001 

1.009994.000.00.00.H25 PHẠM THỊ PHÒNG 

8 ngày làm việc 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ 

- Ngày tiếp nhận: 04/05/2023 08:49:29   

- Hạn xử lý: 16/05/2023 08:49:29   

- Ngày hẹn trả: 16/05/2023 08:49:29   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

41 000.00.28.H25- 1.009994.000.00.00.H25 TRẦN ĐỒNG THẮNG 

https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467902
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467902
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467881
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467881
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467882
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467882
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467883
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1467883
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1378563
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1378563
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1444542
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230814-0001 

8 ngày làm việc 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ 

- Ngày tiếp nhận: 14/08/2023 14:01:58   

- Hạn xử lý: 24/08/2023 14:01:58   

- Ngày hẹn trả: 24/08/2023 14:01:58   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 
giải quyết 

  

42 
000.00.28.H25-

230828-0011 

1.009994.000.00.00.H25 TRẦN ĐỨC TRỤ 

8 ngày làm việc 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ 

- Ngày tiếp nhận: 28/08/2023 15:35:31   

- Hạn xử lý: 11/09/2023 15:35:31   

- Ngày hẹn trả: 11/09/2023 15:35:31   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

43 
000.36.28.H25-

230829-0001 

2.000815.000.00.00.H25 VŨ THỊ HUẾ 

1 ngày làm việc 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

- Ngày tiếp nhận: 29/08/2023 10:35:29   

- Hạn xử lý: 30/08/2023 10:35:29   

- Ngày hẹn trả: 30/08/2023 10:35:29   

- Ngày có KQ: 12/09/2023 09:41:29   

- Ngày trả KQ: 12/09/2023 09:45:21   

- Số lượng người nộp: 1   

44 
000.22.28.H25-

230508-0001 

2.000815.000.00.00.H25 VŨ THỊ KHÁNH HÒA 

1 ngày làm việc 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

- Ngày tiếp nhận: 08/05/2023 15:36:00   

- Hạn xử lý: 09/05/2023 15:36:00   

- Ngày hẹn trả: 09/05/2023 15:36:00   

- Ngày có KQ: 10/05/2023 14:00:37   

- Ngày trả KQ: 10/05/2023 14:03:06   

- Số lượng người nộp: 1   

45 
000.22.28.H25-

230508-0003 

2.000815.000.00.00.H25 TRẦN VĂN THỰC 

1 ngày làm việc 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

- Ngày tiếp nhận: 08/05/2023 15:37:13   

- Hạn xử lý: 09/05/2023 15:37:13   

- Ngày hẹn trả: 09/05/2023 15:37:13   

- Ngày có KQ: 10/05/2023 14:00:04   

https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1444542
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1453431
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1453431
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1454012
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1454012
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1380527
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1380527
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1380514
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1380514
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- Ngày trả KQ: 10/05/2023 14:03:07   

- Số lượng người nộp: 1   

46 
000.22.28.H25-

230508-0002 

2.000815.000.00.00.H25 BÙI VĂN LONG 

1 ngày làm việc 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

- Ngày tiếp nhận: 08/05/2023 15:36:22   

- Hạn xử lý: 09/05/2023 15:36:22   

- Ngày hẹn trả: 09/05/2023 15:36:22   

- Ngày có KQ: 10/05/2023 13:59:38   

- Ngày trả KQ: 10/05/2023 14:03:07   

- Số lượng người nộp: 1   

47 
000.31.28.H25-

230130-0001 

2.000815.000.00.00.H25 NGUYỄN THỊ THƠM 

1 ngày làm việc 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

- Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 09:20:57   

- Hạn xử lý: 02/02/2023 09:20:57   

- Ngày hẹn trả: 02/02/2023 09:20:57   

- Ngày có KQ: 03/02/2023 08:04:21   

- Ngày trả KQ: 03/02/2023 08:04:49   

- Số lượng người nộp: 1   

48 
000.24.28.H25-

230208-0011 

1.004873.000.00.00.H25 HOÀNG VĂN THẮNG 

2 ngày làm việc Thủ tục đăng ký khai sinh 

- Ngày tiếp nhận: 08/02/2023 10:51:21   

- Hạn xử lý: 10/02/2023 10:51:21   

- Ngày hẹn trả: 10/02/2023 10:51:21   

- Ngày có KQ: 15/02/2023 15:31:40   

49 
000.00.28.H25-

231005-0003 

1.001612.000.00.00.H25 PHẠM BÁ HOÀN 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 05/10/2023 08:37:04   

- Hạn xử lý: 06/10/2023 08:37:04   

- Ngày hẹn trả: 06/10/2023 08:37:04   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 
giải quyết 

  

50 
000.00.28.H25-

231005-0004 

2.000720.000.00.00.H25 HỒ VĂN BỐN 

1 ngày làm việc 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 05/10/2023 08:39:09   

- Hạn xử lý: 06/10/2023 08:39:09   

- Ngày hẹn trả: 06/10/2023 08:39:09   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

51 
000.00.28.H25-

231005-0005 

1.001612.000.00.00.H25 DƯƠNG THỊ Ý 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 05/10/2023 09:16:27   

- Hạn xử lý: 06/10/2023 09:16:27   

- Ngày hẹn trả: 06/10/2023 09:16:27   

- Số lượng người nộp: 1   

https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1380511
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1380511
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1325819
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1325819
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1329649
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1329649
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1475338
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1475338
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1475322
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1475322
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1475352
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1475352
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- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

52 2.16101E+11 

2.000720.000.00.00.H25 PHẠM BÁ ĐẠT 

2 ngày làm việc Thay đổi nội dung Đăng ký hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 07/07/2016 08:59:57   

- Hạn xử lý: 11/07/2016 11:30:00   

- Ngày hẹn trả: 11/07/2016 13:30:00   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

53 2.16101E+11 

1.001612.000.00.00.H25 HOÀNG THỊ QUỲNH LAN 

2 ngày làm việc Đăng ký hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 07/07/2016 09:14:51   

- Hạn xử lý: 11/07/2016 11:30:00   

- Ngày hẹn trả: 11/07/2016 13:30:00   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

54 
000.00.28.H25-

230908-0002 

1.001612.000.00.00.H25 NGUYỄN ĐỨC VỊ 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 12/09/2023 17:15:28   

- Hạn xử lý: 13/09/2023 17:00:00   

- Ngày hẹn trả: 13/09/2023 17:00:00   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

55 
000.00.28.H25-

230912-0009 

2.000720.000.00.00.H25 NGUYỄN BẠCH LONG 

1 ngày làm việc 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 12/09/2023 17:44:34   

- Hạn xử lý: 13/09/2023 17:00:00   

- Ngày hẹn trả: 13/09/2023 17:00:00   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

56 
000.00.28.H25-

230912-0007 

2.000720.000.00.00.H25 NGUYỄN BẠCH LONG 

1 ngày làm việc 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 12/09/2023 17:46:16   

- Hạn xử lý: 13/09/2023 17:00:00   

- Ngày hẹn trả: 13/09/2023 17:00:00   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

57 
000.00.28.H25-

230912-0006 

2.000720.000.00.00.H25 ĐOÀN THỊ THÚY 

1 ngày làm việc 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 12/09/2023 17:48:04   

- Hạn xử lý: 13/09/2023 17:00:00   

- Ngày hẹn trả: 13/09/2023 17:00:00   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

58 
000.00.28.H25-

230912-0005 

1.001612.000.00.00.H25 ĐÀO PHÚC PHƯƠNG 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=82591
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=82596
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1461328
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1461328
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1461329
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1461329
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1461342
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1461342
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1461344
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1461344
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1461330
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1461330
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- Ngày tiếp nhận: 12/09/2023 17:48:34   

- Hạn xử lý: 13/09/2023 17:00:00   

- Ngày hẹn trả: 13/09/2023 17:00:00   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

59 
000.00.28.H25-

230912-0002 

1.001612.000.00.00.H25 PHẠM VĂN TRUNG 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 12/09/2023 17:48:40   

- Hạn xử lý: 13/09/2023 17:00:00   

- Ngày hẹn trả: 13/09/2023 17:00:00   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 
giải quyết 

  

60 
000.00.28.H25-

230912-0004 

1.001612.000.00.00.H25 NGUYỄN VĂN HUY 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 12/09/2023 17:50:05   

- Hạn xử lý: 13/09/2023 17:00:00   

- Ngày hẹn trả: 13/09/2023 17:00:00   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

61 
000.00.28.H25-

230926-0001 

1.001266.000.00.00.H25 PHẠM THỊ NGỌC 

1 ngày làm việc Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 26/09/2023 08:34:07   

- Hạn xử lý: 27/09/2023 08:34:07   

- Ngày hẹn trả: 27/09/2023 08:34:07   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 
giải quyết 

  

62 
000.00.28.H25-

230926-0002 

1.001612.000.00.00.H25 PHẠM THỊ NGỌC 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 26/09/2023 08:40:00   

- Hạn xử lý: 27/09/2023 08:40:00   

- Ngày hẹn trả: 27/09/2023 08:40:00   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

63 
000.00.28.H25-

230926-0004 

1.001612.000.00.00.H25 VƯƠNG VĂN THUẬT 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 26/09/2023 09:51:27   

- Hạn xử lý: 27/09/2023 09:51:27   

- Ngày hẹn trả: 27/09/2023 09:51:27   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 
giải quyết 

  

64 
000.00.28.H25-

230926-0006 

1.001612.000.00.00.H25 NGUYỄN VĂN QUYNH 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 26/09/2023 10:00:07   

- Hạn xử lý: 27/09/2023 10:00:07   

- Ngày hẹn trả: 27/09/2023 10:00:07   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1461346
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1461346
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1461333
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1461333
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1469929
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1469929
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1469946
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1469946
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1470029
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1470029
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1470035
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1470035
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65 
000.00.28.H25-

230926-0005 

1.001612.000.00.00.H25 NGUYỄN THỊ YẾN 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 26/09/2023 10:00:37   

- Hạn xử lý: 27/09/2023 10:00:37   

- Ngày hẹn trả: 27/09/2023 10:00:37   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

66 
000.00.28.H25-

230926-0007 

2.000720.000.00.00.H25 ĐẶNG TUẤN NAM 

1 ngày làm việc 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 26/09/2023 10:03:01   

- Hạn xử lý: 27/09/2023 10:03:01   

- Ngày hẹn trả: 27/09/2023 10:03:01   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

67 
000.00.28.H25-

230926-0008 

1.001612.000.00.00.H25 NGUYỄN THỊ YẾN 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 26/09/2023 10:06:09   

- Hạn xử lý: 27/09/2023 10:06:09   

- Ngày hẹn trả: 27/09/2023 10:06:09   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

68 
000.00.28.H25-

230926-0010 

1.001612.000.00.00.H25 NGUYỄN THỊ NHỊ 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 26/09/2023 10:17:46   

- Hạn xử lý: 27/09/2023 10:17:46   

- Ngày hẹn trả: 27/09/2023 10:17:46   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

69 
000.00.28.H25-

230926-0011 

1.001612.000.00.00.H25 LÊ VĂN HẢI 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập  

- Ngày tiếp nhận: 26/09/2023 10:22:35   

- Hạn xử lý: 27/09/2023 10:22:35   

- Ngày hẹn trả: 27/09/2023 10:22:35   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

70 
000.00.28.H25-

230710-0002 

1.001612.000.00.00.H25 NGUYỄN VĂN SƠN 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 10/07/2023 16:08:20   

- Hạn xử lý: 11/07/2023 16:08:20   

- Ngày hẹn trả: 11/07/2023 16:08:20   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ đã hủy   

71 
000.00.28.H25-

230801-0005 

1.001612.000.00.00.H25 TRẦN VĂN MINH 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 01/08/2023 14:12:49   

- Hạn xử lý: 02/08/2023 14:12:49   

- Ngày hẹn trả: 02/08/2023 14:12:49   

https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1470036
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1470036
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1470039
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1470039
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1470011
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1470011
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1470120
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1470120
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1470130
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1470130
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1423379
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1423379
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1437198
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1437198
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- Ngày có KQ: 03/08/2023 15:13:19   

- Ngày trả KQ: 03/08/2023 15:26:49   

- Số lượng người nộp: 1   

72 
000.00.28.H25-

230801-0004 

1.001612.000.00.00.H25 DƯƠNG VĂN ĐIỂN 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 01/08/2023 14:13:26   

- Hạn xử lý: 02/08/2023 14:13:26   

- Ngày hẹn trả: 02/08/2023 14:13:26   

- Ngày có KQ: 03/08/2023 15:11:38   

- Ngày trả KQ: 03/08/2023 15:26:48   

- Số lượng người nộp: 1   

73 
000.00.28.H25-

230803-0003 

1.001612.000.00.00.H25 NGUYỄN VĂN ĐẢNG 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 03/08/2023 15:05:39   

- Hạn xử lý: 04/08/2023 15:05:39   

- Ngày hẹn trả: 04/08/2023 15:05:39   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

74 
000.00.28.H25-

230803-0002 

1.001612.000.00.00.H25 TRẦN THU HƯỜNG 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 03/08/2023 15:06:25   

- Hạn xử lý: 04/08/2023 15:06:25   

- Ngày hẹn trả: 04/08/2023 15:06:25   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 
giải quyết 

  

75 
000.00.28.H25-

230803-0001 

1.001612.000.00.00.H25 HOÀNG VĂN HUY 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 03/08/2023 15:07:00   

- Hạn xử lý: 04/08/2023 15:07:00   

- Ngày hẹn trả: 04/08/2023 15:07:00   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

76 
000.00.28.H25-

230804-0001 

2.000720.000.00.00.H25 PHAN THỊ NA 

1 ngày làm việc 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 04/08/2023 09:18:50   

- Hạn xử lý: 07/08/2023 09:18:50   

- Ngày hẹn trả: 07/08/2023 09:18:50   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

77 
000.00.28.H25-

230803-0004 

1.001612.000.00.00.H25 LÊ THỊ YẾN 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 04/08/2023 09:19:37   

- Hạn xử lý: 07/08/2023 09:19:37   

- Ngày hẹn trả: 07/08/2023 09:19:37   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

78 000.00.28.H25- 2.000720.000.00.00.H25 QUẢN THỊ HẠNH 

https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1437199
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1437199
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1438870
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1438870
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1438872
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1438872
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1438873
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1438873
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1439214
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1439214
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1439196
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1439196
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1475321


14 

231005-0001 1 ngày làm việc 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 05/10/2023 08:32:23   

- Hạn xử lý: 06/10/2023 08:32:23   

- Ngày hẹn trả: 06/10/2023 08:32:23   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 

giải quyết 
  

79 
000.00.28.H25-

231005-0002 

1.001612.000.00.00.H25 PHẠM THỊ THOA 

1 ngày làm việc Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

- Ngày tiếp nhận: 05/10/2023 08:34:40   

- Hạn xử lý: 06/10/2023 08:34:40   

- Ngày hẹn trả: 06/10/2023 08:34:40   

- Số lượng người nộp: 1   

- Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 
giải quyết 

  

                                          

https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1475321
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1475296
https://dichvucong.hanam.gov.vn/tracuu/hoso/dsp_single_hoso/&m=1475296
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